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KẾ HOẠCH 

Tiêm bổ sung vắc xin Uốn ván - Bạch hầu giảm liều  

trên địa bàn huyện Tam Đường năm 2022 

 

Căn cứ Kế hoạch số 1777/KH-UBND ngày 27/5/2021 của Ủy ban nhân 

dân  tỉnh Lai Châu về việc tiêm bổ sung vắc xin Uốn ván - bạch hầu giảm liều 

năm 2022 tại tỉnh Lai Châu; Kế hoạch số 104/KH-SYT ngày 30/6/2022 của Sở Y 

tế Lai Châu về việc tiêm bổ sung vắc xin Uốn ván - bạch hầu giảm liều năm 2022 

tại tỉnh Lai Châu; UBND huyện Tam Đường xây dựng Kế hoạch triển khai tiêm 

bổ sung vắc xin Uốn ván - bạch hầu giảm liều trên địa bàn huyện năm 2022 như 

sau: 

I. MỤC TIÊU 

1. Mục tiêu chung: Tăng tỷ lệ miễn dịch phòng bệnh bạch hầu, uốn ván 

trong cộng đồng nhằm chủ động phòng ngừa dịch bệnh, giảm tỷ lệ tử vong do 

bệnh bạch hầu, uốn ván trên địa bàn huyện. 

2. Mục tiêu cụ thể 

- Phấn đấu ≥ 95% trẻ 7 tuổi tại các xã, thị trấn được tiêm bổ sung 01 mũi 

vắc xin Uốn ván - Bạch hầu giảm liều (Td). 

- Đảm bảo an toàn và chất lượng tiêm chủng theo quy định. 

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI TRIỂN KHAI  

1. Thời gian, phạm vi triển khai tiêm  

- Thời gian: dự kiến triển khai từ tháng 9 đến tháng 10 năm 2022. 

- Phạm vi triển khai: Tất cả các xã, thị trấn trong toàn huyện. 

2. Đối tượng 

- Tất cả trẻ em học lớp 2 trong trường học và trẻ 7 tuổi không đi học tại 

cộng đồng sẽ được tiêm 01 mũi vắc xin Uốn ván - Bạch hầu giảm liều. Ngoại trừ 

các trường hợp trẻ đã tiêm vắc xin có chứa thành phần uốn ván hoặc bạch hầu 

trong thời gian 01 tháng trước khi triển khai.  

- Tổng số đối tượng trong diện tiêm chủng dự kiến là: 1.324 trẻ. 

TT Xã, thị trấn 
Dự kiến số trẻ em 7 

tuổi 
Ghi chú 

1 Hồ Thầu 56  

2 Giang Ma 110  
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TT Xã, thị trấn 
Dự kiến số trẻ em 7 

tuổi 
Ghi chú 

3 Tả Lèng 116  

4 Bản Giang 76  

5 Khun Há 156  

6 Bản Bo 136  

7 Thèn Sin 87  

8 Nà Tăm 71  

9 Thị trấn Tam Đường 201  

10 Bình Lư 99  

11 Bản Hon 40  

12 Sơn Bình  110  

13 Nùng Nàng  66  

Tổng cộng 1.324  

3. Hình thức và phương thức triển khai 

- Tổ chức triển khai dưới hình thức chiến dịch tiêm chủng bổ sung:  

+ Triển khai tại trường Tiểu học: Tiêm chủng cho đối tượng là trẻ em đang 

học lớp 2. 

+ Triển khai tại Trạm y tế: Tiêm chủng cho đối tượng là trẻ không đi học 

và thực hiện tiêm vét. 

+ Triển khai tại các điểm tiêm chủng ngoài trạm: Tiêm chủng cho đối 

tượng là trẻ 7 tuổi không đi học tại các bản khó khăn, khó tiếp cận. 

- Tuỳ điều kiện thực tế của từng xã, thị trấn có thể triển khai tiêm bổ sung 

vắc xin Uốn ván - Bạch hầu giảm liều theo hình thức cuốn chiếu hoặc triển khai 

đồng loạt tại các Trường tiểu học, tại cộng đồng. Thực hiện tiêm vét cho những 

trẻ bị sót ngay cuối mỗi đợt hoặc trong tiêm chủng thường xuyên. 

III. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Điều tra, lập danh sách đối tượng 

- Nội dung: 

+ Điều tra trong Trường học: Trạm y tế xã, thị trấn phối hợp, trao đổi với 

Ban Giám hiệu trường Tiểu học lập danh sách theo lớp đối với trẻ học lớp 2, đề 

nghị nhà trường bố trí giáo viên, cán bộ thống kê, đăng ký đầy đủ học sinh trong 

độ tuổi tại lớp học. 

+ Điều tra tại cộng đồng: Trạm Y tế xã, thị trấn phối hợp với Y tế bản, 

cộng tác viên dân số, Trưởng bản, Bí thư Chi bộ bản rà soát nhóm trẻ 7 tuổi 

không đi học tại cộng đồng. Đối tượng là trẻ 7 tuổi đang có mặt tại địa phương. 

Danh sách bao gồm cả đối tượng vãng lai, lưu ý những trẻ chưa được quản lý tại 

địa bàn nơi có biến động dân cư. 
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- Thời gian triển khai: Trước khi triển khai tiêm chủng tối thiểu 1 tháng. 

- Đầu mối thực hiện: Trạm y tế xã, thị trấn. 

- Đơn vị phối hợp: Các trường Tiểu học, nhân viên y tế bản, cộng tác viên 

dân số, Trưởng bản/Bí thư Chi bộ bản.  

2. Công tác truyền thông 

 - Tuyến huyện: Thực hiện truyền thông trên các phương tiện truyền thông 

đại chúng, hệ thống truyền thanh, truyền hình… để nhân dân biết về sự cần thiết 

tiêm chủng vắc xin Uốn ván - Bạch hầu giảm liều và chủ động đưa con em đi 

tiêm chủng. Khuyến cáo gia đình cho trẻ ăn uống đầy đủ trước khi tham gia buổi 

tiêm chủng. 

 - Tuyến xã: Thông báo hàng ngày trên loa phát thanh, qua các buổi họp 

dân về đối tượng, thời gian, địa điểm tổ chức buổi tiêm chủng.  

 - Các trường Tiểu học: Thực hiện truyền thông trực tiếp cho các bậc phụ 

huynh và học sinh về sự cần thiết tiêm chủng vắc xin Uốn ván - Bạch hầu giảm liều, 

gửi giấy mời cho phụ huynh học sinh thông báo thời gian, địa điểm tiêm chủng. 

 - Truyền thông trực tiếp thực hiện trước và trong thời gian triển khai kết 

hợp với điều tra đối tượng. 

 - Thời gian triển khai: Quý III/2022 (trước và trong khi triển khai hoạt 

động tiêm vắc xin Uốn ván - Bạch hầu giảm liều). 

3. Tiếp nhận, bảo quản, vận chuyển vắc xin, vật tư tiêm chủng 

- Trung tâm Y tế tiếp nhận, vận chuyển vắc xin từ kho của tỉnh về kho của 

đơn vị để bảo quản và thực hiện cấp phát vắc xin Uốn ván - Bạch hầu giảm liều 

cho Trạm Y tế các xã, thị trấn trước khi tiêm chủng 1-2 ngày hoặc ngay trước 

buổi tiêm chủng.  

- Trạm Y tế các xã, thị trấn tiếp nhận, bảo quản và vận chuyển vắc xin, vật 

tư đến các điểm tiêm chủng trên địa bàn quản lý. 

4. Tổ chức tiêm chủng 

4.1. Tổ chức buổi tiêm chủng 

- Trạm Y tế xã, thị trấn phối hợp chặt chẽ với các trường Tiểu học để bố trí 

điểm tiêm chủng, tổ chức triển khai tiêm vắc xin Uốn ván - Bạch hầu giảm liều 

cho các đối tượng là trẻ học lớp 2.  

- Không tổ chức buổi tiêm chủng cùng đợt với tiêm vắc xin COVID-19 cho 

trẻ 7 tuổi tại địa phương, khoảng cách giữa mũi tiêm vắc xin Uốn ván - Bạch hầu 

giảm liều và vắc xin COVID-19 ít nhất là 14 ngày.  

- Quy trình tổ chức buổi tiêm chủng thực hiện theo đúng quy định tại Nghị 

định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ và Thông tư số 
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34/2018/TT-BYT ngày 12/11/2018 của Bộ Y tế quy định chi tiết một số điều của 

Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về hoạt 

động tiêm chủng. 

- Số buổi tiêm chủng tại mỗi điểm tiêm phụ thuộc vào số đối tượng trên địa 

bàn, không quá 100 đối tượng/bàn tiêm/buổi tiêm cho riêng vắc xin Uốn ván - 

Bạch hầu giảm liều hoặc không quá 50 đối tượng/bàn tiêm/buổi tiêm nếu tiêm 

cùng các vắc xin khác. 

- Bố trí các đội cấp cứu lưu động tại các điểm tiêm chủng để xử trí kịp thời 

các trường hợp tai biến nặng sau tiêm chủng nếu có. 

- Rà soát và tiêm vét: Những trẻ thuộc diện đối tượng đã được đăng ký 

hoặc chưa được đăng ký có mặt tại địa bàn ở thời điểm triển khai cần được tiêm 

vét ngay cuối đợt hoặc trong các buổi tiêm chủng thường xuyên, đảm bảo không 

để bỏ sót đối tượng. 

- Đối với các trường hợp tạm hoãn: Cần có kế hoạch tiêm vét vào ngày 

tiêm chủng thường xuyên trong tháng ngay sau đó. 

- Bố trí, thực hiện thực hành đảm bảo phòng chống dịch COVID-19 trước, 

trong và sau tiêm chủng theo quy định. 

Lưu ý: KHÔNG tiêm vắc xin Uốn ván - Bạch hầu giảm liều cho những đối 

tượng đã được tiêm vắc xin có chứa thành phần uốn ván hoặc bạch hầu trong vòng 

01 tháng trước ngày tiêm. 

4.2. Công tác đảm bảo an toàn tiêm chủng 

- Bố trí các đội cấp cứu lưu động tại các điểm tiêm chủng để xử lý kịp thời 

các trường hợp phản ứng nặng sau tiêm chủng (nếu có). Hoạt động đội cấp cứu 

được duy trì trong suốt thời gian triển khai các đợt tiêm chủng. Trong trường hợp 

phản ứng nặng sau tiêm chủng phải bố trí phương tiện, nhân lực, trang thiết bị hỗ 

trợ các điểm tiêm kịp thời. 

- Đảm bảo vắc xin luôn được bảo quản an toàn và chất lượng. Không lấy 

sẵn vắc xin vào bơm kim tiêm khi chưa có trẻ đến tiêm chủng.  

- Các trường hợp phản ứng nặng sau tiêm chủng thực hiện theo Điều 14, 

15, 16, Chương IV, Thông tư 34/2018/TT-BYT ngày 12/11/2018 quy định chi 

tiết một số điều của Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính 

phủ quy định về hoạt động của tiêm chủng. 

- Thực hiện nghiêm túc hoạt động khám sàng lọc, tư vấn trước tiêm chủng 

theo Quyết định số 2470/QĐ-BYT ngày 14/06/2019 của Bộ Y tế về việc hướng 

dẫn khám sàng lọc trước tiêm chủng đối với trẻ em. 

- Theo dõi, xử lý kịp thời các trường hợp phản ứng sau sử dụng vắc xin 

đảm bảo an toàn tiêm chủng; thu gom và xử lý rác thải y tế tại điểm tiêm chủng 

và tại trạm theo quy định của Bộ Y tế. 
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- Giám sát, báo cáo phản ứng sau tiêm: Trong thời gian triển khai, thực 

hiện giám sát và báo cáo nhanh các trường hợp phản ứng nặng, cụm phản ứng 

sau tiêm chủng theo quy định. 

5. Công tác kiểm tra, giám sát 

5.1. Trước chiến dịch 

- Giám sát công tác chuẩn bị triển khai chiến dịch, giám sát điều tra đối 

tượng, công tác chuẩn bị nhân lực, vật tư... 

- Nhân lực: Trung tâm Y tế huyện; Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện. 

5.2. Trong chiến dịch 

- Giám sát kỹ thuật tiêm và bảo quản vắc xin, tiến độ triển khai chiến dịch 

việc thực hiện an toàn tiêm chủng.  

- Nhân lực: Trung tâm Y tế huyện; Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện. 

5.3. Sau chiến dịch  

- Đánh giá nhanh kết quả  triển khai chiến dịch. 

- Thống kê báo cáo. 

- Bảo quản vắc xin, dung môi chưa sử dụng. 

- Nhân lực: Trung tâm Y tế huyện; Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện. 

6. Công tác thống kê, báo cáo 

6.1. Báo cáo tiến độ  

- Hàng ngày sau khi kết thúc buổi tiêm Trạm Y tế xã, thị trấn tiến hành cập 

nhập kết quả, báo cáo nhanh, tình hình sử dụng vắc xin, bơm kim tiêm các vật tư 

khác, báo cáo tuyến trên theo quy định. 

- Theo dõi, báo cáo tình hình các phản ứng sau tiêm chủng theo thường 

quy. Các trường hợp tai biến nặng được điều tra và báo cáo cho Trung tâm Y tế 

huyện để xử lý kịp thời. 

6.2. Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch 

- Thực hiện báo cáo kết quả tiêm bổ sung vắc xin Uốn ván - Bạch hầu 

giảm liều gửi tuyến trên hàng tháng trong thời gian tổ chức tiêm chủng và tổng 

hợp, báo cáo kết quả bằng văn bản.  

- Thời gian báo cáo: 

+ Các Trạm y tế xã, thị trấn tổng hợp báo cáo kết quả tại địa phương để gửi 

về Trung tâm y tế huyện trong vòng 3 ngày kể từ khi kết thúc hoạt động. 

+ Trung tâm y tế huyện tổng hợp báo cáo kết quả trên địa bàn gửi về Trung 

tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh trong vòng 7 ngày kể từ khi kết thúc hoạt động. 
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- Trạm Y tế các xã, thị trấn tổ chức triển khai nhập danh sách đối tượng trẻ 

7 tuổi và trẻ học lớp 2, thông tin tất cả các mũi tiêm vắc xin Uốn ván - Bạch hầu 

giảm liều trên Hệ thống thông tin tiêm chủng quốc gia.  

7. Kế hoạch hậu cần  

7.1. Dự kiến nhu cầu vắc xin Td và vật tư 

- Vắc xin Td dự kiến là: 1.324 liều. 

- Bơm kim tiêm 0,5ml là: 1.384 (cái). 

- Hộp an toàn: 15 (cái). 

7.2. Biểu mẫu chuyên môn: Các biểu mẫu chuyên môn dự kiến: Giấy xác 

nhận: 1.333 tờ; Phiếu khám sàng lọc: 1.333 tờ; Danh sách điều tra đối tượng: 33 

tờ; Biểu mẫu báo cáo: 15 bộ. 

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

1. Nguồn kinh phí Trung ương: Kinh phí mua vắc xin tiêm chủng. 

2. Nguồn kinh phí địa phương: Kinh phí thực hiện Kế hoạch theo phân 

bổ của Sở Y tế. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Trung tâm Y tế huyện 

- Xây dựng Kế hoạch triển khai chiến dịch đảm bảo an toàn, hiệu quả đạt 

mục tiêu kế hoạch đề ra. Chỉ đạo các Trạm Y tế xã, thị trấn tham mưu UBND xã, 

thị trấn xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai tiêm vắc xin Uốn ván - Bạch hầu 

giảm liều tại địa bàn đảm bảo an toàn, hiệu quả. 

- Chủ động tiếp nhận vắc xin, vật tư, bơm kim tiêm, biểu mẫu chuyên môn; 

thực hiện bảo quản, phân bổ cho các điểm tiêm để kịp thời triển khai kế hoạch 

đảm bản hiệu quả, an toàn theo đúng quy định. 

- Bố trí nhân lực, chuẩn bị thuốc, phương tiện, các Đội cấp cứu đảm bảo xử 

trí  kịp thời các trường hợp phản ứng sau tiêm chủng. 

- Cung cấp nội dung truyền thông cho các cơ quan liên quan thực hiện 

truyền thông. 

- Tổng hợp báo cáo UBND huyện và Sở Y tế theo qui định. 

2. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện 

- Chỉ đạo các trường học trực thuộc phối hợp điều tra, lập danh sách đối 

tượng trẻ học lớp 2 (kể cả trẻ 7 tuổi học lớp 1 và trẻ > 7 tuổi học lớp 2) và cử cán 

bộ y tế trường học tham gia thực hiện chiến dịch.  
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- Phối hợp với Trung tâm Y tế tổ chức tuyên truyền ý nghĩa, lợi ích của 

chiến dịch, đảm bảo đúng tiến độ, kế hoạch không ảnh hưởng đến việc học của 

học sinh. 

- Phối hợp tổ chức kiểm tra, giám sát trước, trong và sau khi triển khai 

chiến dịch. 

3. Phòng Văn hóa - Thông tin; Trung tâm Văn hóa – Thể thao và 

Truyền thông huyện: Phối hợp với Trung tâm Y tế thực hiện công tác truyên 

truyền về nội dung chiến dịch, tầm quan trọng của chiến dịch tiêm bổ sung vắc 

xin uốn ván - bạch hầu giảm liều cho trẻ 7 tuổi trên địa bàn trước và trong thời 

gian triển khai tiêm theo kế hoạch. 

4. Phòng Tài chính - Kế hoạch: Phối hợp với Trung tâm Y tế tham mưu 

cho UBND huyện bố trí kinh phí hỗ trợ bảo đảm thực hiện Kế hoạch theo quy định. 

5. Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện: Căn cứ chức năng, nhiệm 

vụ phối hợp với ngành y tế tổ chức tuyên truyền sâu rộng về tầm quan trọng của 

tiêm bổ sung vắc xin uốn ván - bạch hầu giảm liều cho trẻ 7 tuổi.  

6. UBND các xã, thị trấn 

- Xây dựng kế hoạch thực hiện chiến dịch tiêm bổ sung vắc xin uốn ván - 

bạch hầu giảm liều (Td) cho trẻ 7 tuổi trên địa bàn. 

- Chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể xã tổ chức tuyên truyền rộng rãi cho 

nhân dân trên địa bàn hiểu rõ về tầm quan trọng của chiến dịch tiêm bổ sung vắc 

xin uốn ván - bạch hầu giảm liều cho trẻ 7 tuổi. 

- Huy động sự tham gia của các ban, ngành, đoàn thể, các Trường Tiểu 

học, trưởng bản, y tế thôn bản phối hợp với Trạm Y tế điều tra, lập danh sách đối 

tượng tiêm chủng tại địa bàn, đảm bảo không bỏ sót đối tượng.  

- Triển khai tiêm bổ sung vắc xin uốn ván - bạch hầu giảm liều cho trẻ 7 

tuổi theo danh sách đã điều tra, đảm bảo hiệu quả, an toàn, đạt mục tiêu đề ra. 

Trên đây là Kế hoạch triển khai tiêm bổ sung vắc xin Uốn ván - bạch hầu 

giảm liều năm 2022 của UBND huyện Tam Đường./. 

Nơi nhận: 
- Sở Y tế (B/c); 

- TT: Huyện ủy, HĐND huyện (B/c);  

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện;  

- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện (P/h); 

- UBND các xã, thị trấn (T/h); 

- Lưu: VT. 
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

   

 

 

Vũ Xuân Thịnh 
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